
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐI ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA I ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:  135/QĐ-SYT ngày  24 tháng 4 năm 2024 của Sở Y tế)

Số
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Ngày tháng
năm tuyển

dụng

Trình độ chuyên
môn, chuyên ngành

hiện tại
Chức danh nghề nghiệp Vị trí công tác hiện nay Trình độ, chuyên ngành đăng

ký đào tạo, tập huấn
Dự kiến vị trí việc làm sau khi

được đào tạo Ghi chú
Nam Nữ

I Bệnh viện Đa khoa tỉnh

1 Lê Thị Thuý Vân 07/01/1984 10/02/2007 Cử nhân hộ sinh Hộ sinh hạng III Hộ sinh trưởng
Khoa Phụ Sản CKI Điều dưỡng Sản Khoa Phụ Sản

2 Trần Thị Quỳnh Nga 13/5/1991 01/7/2015 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trưởng khoa

Dinh dưỡng CKI Điều dưỡng Khoa Dinh dưỡng

3 Hoàng Thị Thuận 08/7/1991 01/7/2015 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trưởng Khoa

Khám Bệnh CKI Điều dưỡng Khoa Khám Bệnh

4 Ngô Thị Mỹ Ly 20/10/1987 10/4/2015 Cử nhân điều
dưỡng nha khoa Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trưởng

Khoa RHM CKI Điều dưỡng Khoa RHM

5 Trần Thị Hằng 28/01/1981 01/4/2004 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trưởng

Khoa Ung bướu CKI điều dưỡng Khoa Ung bướu

6 Nguyễn Cao Cường 03/02/1983 10/02/2007 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trưởng

Khoa YHNĐ CKI Điều dưỡng Khoa YHNĐ

7 Nguyễn Ngọc Anh Thy 08/01/1971 17/6/1999 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Phó Phòng QLCL-ĐD CKI Điều dưỡng Phòng QLCL-ĐD

8 Trương Thị Thu Yến 29/01/1988 14/8/2009 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trưởng

Khoa Mắt CKI Điều dưỡng Khoa Mắt

9 Trần Thị Tuyết Nhung 30/3/1982 10/02/2007 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trưởng

Khoa Nhi CKI Điều dưỡng Khoa Nhi

10 Phạm Thị Vân Anh 12/3/1986 02/7/2008 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trưởng khoa

Ngoại Chấn thương CKI Điều dưỡng Khoa Ngoại Chấn thương

11 An Thị Tuyết Nhung 02/01/1983 2/10/2007 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Nhân viên Khoa Lão học CKI Điều dưỡng Khoa Lão học
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12 Tô Thị Ngọc 9/01/1985 10/02/2007 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Nhân viên Khoa Hồi sức

TC&CĐ CKI Điều dưỡng Khoa Hồi sức TC&CĐ

13 Nguyễn Văn Thắng 05/5/1987 01/7/2015 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Nhân viên Khoa Hồi sức

TC&CĐ CKI Điều dưỡng Khoa Hồi sức TC&CĐ

14 Lê Thị Nhất 07/6/1991 01/01/2014 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Nhân viên  khoa Ngoại Chấn

thương CKI Điều dưỡng Khoa Ngoại Chấn thương

15 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5/24/1998 14/9/2000 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Nhân viên  khoa Ngoại Chấn

thương CKI Điều dưỡng Khoa Ngoại Chấn thương

16 Thái Thị Thu Phương 25/9/1998 12/4/2021 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Nhân viên Khoa Mắt CKI Điều dưỡng Khoa Mắt

II Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

17 Cao Văn Dư 20/11/1976 05/02/2002 Cử nhân
Điều dưỡng

Điều dưỡng
hạng III

Trưởng Trạm Y tế xã Ngọc
Linh CKI Điều dưỡng

Viên chức Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều dưỡng -
Kiểm soát nhiễm khuẩn

III Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy

18 Phạm Thị Ngọc Diệp 20/02/1985 02/10/2007 Cử nhân Điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Phòng KH-NV-ĐD-KSNK CKI Điều dưỡng Phòng KH-NV-Đ D-KSNK

19 Lê Văn Hải  08/8/1991  07/7/2017 Cử nhân Điều
dưỡng Điều dưỡng hạng IV Khoa Khám bệnh-CC-

HSTC&CĐ-RHM-M-TMH- CKI Điều dưỡng Khoa Khám bệnh-CC-
HSTC&CĐ-RHM-M-TMH-

IV Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

20 Nguyễn Thị Hải 18/01/1983  '02/10/2007 Cử nhân điều
dưỡng Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trưởng khoa Nội

tổng hợp - An dưỡng - Nhi CKI Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng khoa
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